PHỤ LỤC  01: DANH MỤC YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Gói thầu Dịch vụ bảo dưỡng định kỳ 03 máy phát điện năm 2026-2028

Thuộc dự toán: Dịch vụ bảo dưỡng định kỳ 03 máy phát điện năm 2026-2028

	STT
	Danh mục hàng hóa/ dịch vụ
	Yêu cầu đặc tính kỹ thuật
	Đơn vị tính
	Số lượng

	I
	Vật tư thay thế

	1
	Vật tư thay thế cho máy phát điện sử dụng động cơ PERKINS 4008TAG2 công suất 1100 KVA (No. 1379251) 

	1.1
	Dung dịch làm mát đậm đặc
	- Tương thích với máy phát điện sử dụng động cơ PERKINS 4008TAG2 công suất 1100 KVA (No. 1379251)

- Thực hiện thay thế 50% khối lượng khi vào thực hiện kỳ bảo dưỡng thứ nhất, 50% còn lại thay thế khi bảo dưỡng kỳ thứ 3.
	Lít
	32

	1.2
	Dầu nhớt bôi trơn cao cấp
	- Tương thích với máy phát điện sử dụng động cơ PERKINS 4008TAG2 công suất 1100 KVA (No. 1379251)

- Thực hiện thay thế 50% khối lượng khi vào thực hiện kỳ bảo dưỡng thứ nhất, 50% còn lại thay thế khi bảo dưỡng kỳ thứ 3.
	Lít
	320

	1.3
	Lọc nhớt
	Tương thích với máy phát điện sử dụng động cơ PERKINS 4008TAG2 công suất 1100 KVA (No. 1379251)
	Cái
	03

	1.4
	Lọc dầu
	Tương thích với máy phát điện sử dụng động cơ PERKINS 4008TAG2 công suất 1100 KVA (No. 1379251)
	Cái
	01

	1.5
	Lọc gió
	Tương thích với máy phát điện sử dụng động cơ PERKINS 4008TAG2 công suất 1100 KVA (No. 1379251)
	Cái
	02

	2
	Vật tư thay thế cho máy phát điện VIETGEN VG300 công suất 300 KVA (No. 1231639) 

	2.1
	Dung dịch làm mát đậm đặc
	- Tương thích với máy phát điện VIETGEN VG300 công suất 300 KVA (No. 1231639)

- Thực hiện thay thế 50% khối lượng khi vào thực hiện kỳ bảo dưỡng thứ nhất, 50% còn lại thay thế khi bảo dưỡng kỳ thứ 3.
	Lít
	12

	2.2
	Dầu nhớt bôi trơn cao cấp
	- Tương thích với máy phát điện VIETGEN VG300 công suất 300 KVA (No. 1231639)

- Thực hiện thay thế 50% khối lượng khi vào thực hiện kỳ bảo dưỡng thứ nhất, 50% còn lại thay thế khi bảo dưỡng kỳ thứ 3.
	Lít
	72

	2.3
	Lọc nhớt
	Tương thích với máy phát điện VIETGEN VG300 công suất 300 KVA (No. 1231639)
	Cái
	02

	2.4
	Lọc dầu
	Tương thích với máy phát điện VIETGEN VG300 công suất 300 KVA (No. 1231639)
	Cái
	02

	3
	Vật tư thay thế cho máy phát điện HUYNDAI DHY11000SE công suất 10-11 KVA (SERIAL 18040062)

	3.1
	Dung dịch làm mát đậm đặc
	- Tương thích với máy phát điện HUYNDAI DHY11000SE công suất 10-11 KVA (SERIAL 18040062)

- Thực hiện thay thế 50% khối lượng khi vào thực hiện kỳ bảo dưỡng thứ nhất, 50% còn lại thay thế khi bảo dưỡng kỳ thứ 3.
	Lít
	04

	3.2
	Dầu nhớt bôi trơn cao cấp
	- Tương thích với máy phát điện HUYNDAI DHY11000SE công suất 10-11 KVA (SERIAL 18040062)

- Thực hiện thay thế 50% khối lượng khi vào thực hiện kỳ bảo dưỡng thứ nhất, 50% còn lại thay thế khi bảo dưỡng kỳ thứ 3.
	Lít
	16

	II
	Chi phí nhân công bảo dưỡng 03 tổ máy phát điện (04 lần) trong thời hạn hợp đồng 02 năm

	1
	Chi phí nhân công bảo dưỡng máy phát điện sử dụng động cơ PERKINS 4008TAG2 công suất 1100 KVA (No. 1379251)
	Thực hiện bảo dưỡng định kỳ máy phát điện sử dụng động cơ PERKINS 4008TAG2 công suất 1100 KVA (No. 1379251) (Nội dung công việc như Phụ lục 02)
	Lần
	04

	2
	Chi phí nhân công bảo dưỡng định kỳ máy phát điện VIETGEN VG300 công suất 300 KVA (No. 1231639)
	Thực hiện bảo dưỡng định kỳ máy phát điện VIETGEN VG300 công suất 300 KVA (No. 1231639) (Nội dung công việc như Phụ lục 02)
	Lần
	04

	3
	Chi phí dịch vụ nhân công kỹ thuật thực hiện bảo dưỡng định kỳ máy phát điện HUYNDAI DHY11000SE công suất 10-11 KVA (SERIAL 18040062)
	Thực hiện bảo dưỡng định kỳ máy phát điện HUYNDAI DHY11000SE công suất 10-11 KVA (SERIAL 18040062) (Nội dung công việc như Phụ lục 02)
	Lần
	04

	III
	Khi có hư hỏng đột xuất trong thời gian hiệu lực hợp đồng (ngoài 04 lần bảo dưỡng định kỳ), nhà thầu có trách nhiệm thực hiện công tác kiểm tra, xác định nguyên nhân hư hỏng, có biên bản xác nhận vật tư cần thay thế làm cơ sở cho Chủ đầu tư tổ chức mua sắm vật tư thay thế. Sau đó, nhà thầu thực hiện công tác sửa chữa, thay thế vật tư đó.


PHỤ LỤC 02

NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG TÁC BẢO DƯỠNG

Gói thầu: Dịch vụ Bảo dưỡng định kỳ 03 máy phát điện năm 2026-2028
Thuộc dự toán mua sắm: Dịch vụ Bảo dưỡng định kỳ 03 máy phát điện 

năm 2026-2028

	STT
	Nội dung công tác bảo dưỡng cụ thể

	1
	Vệ sinh toàn bộ xung quanh máy

	2
	Hệ thống động cơ

	2.1
	Bảo dưỡng hệ thống khởi động:

- Kiểm tra bộ starter

- Kiểm tra bình acquy

- Kiểm tra hệ thống sạc bình

	2.2
	Bảo dưỡng hệ thống làm mát:

a.    Làm mát bằng nước:
- Kiểm tra sự rò rỉ của ống dẫn và két nước

- Kiểm tra tình trạng nước làm mát

- Kiểm tra cảm biến nhiệt độ

- Vệ sinh két nước và thay thế nước giải nhiệt

- Kiểm tra và điều chỉnh độ căng dây curoa của cánh quạt, tình trạng cánh quạt và puli.

- Kiểm tra bơm nước

b.    Làm mát bằng gió:
- Kiểm tra tình trạng của hệ thống quạt

- Kiểm tra tiếng động khi cánh quạt làm việc

	2.3
	Bảo dưỡng hệ thống nhiên liệu:

- Kiểm tra bình chứa nhiên liệu và mực chứa nhiên liệu

- Kiểm tra đường ống và lọc nhiên liệu

- Kiểm tra bộ cấp nhiên liệu: bơm cao áp, bộ chia nhiên liệu, bộ phun

- Kiểm tra hệ thống làm mát nhiên liệu (nếu có)

	2.4
	Bảo dưỡng hệ thống bôi trơn:

- Kiểm tra đường ống dẫn

- Kiểm tra mực nhớt và tình trạng của nhớt bôi trơn

- Kiểm tra tình trạng lọc nhớt.

- Kiểm tra bơm nhớt

	2.5
	- Bảo dưỡng hệ thống khí vào (trong máy và môi trường xung quanh)

- Kiểm tra sự rò rỉ

- Kiểm tra đường ống cứng, ống mềm và khớp nối

- Kiểm tra tình trạng lọc gió

- Kiểm tra turbo (nếu có)

	2.6
	Bảo dưỡng hệ thống khí ra:

- Kiểm tra sự rò rỉ

- Kiểm tra độ nghẽn nghẹt khí xả

	3
	Đầu phát điện

	
	- Kiểm tra sự cách điện

- Kiểm tra cổ góp và chổi than (nếu có)

- Kiểm tra độ nghẽn nghẹt đường gió vào và ra

- Kiểm tra và vệ sinh dây quấn

- Kiểm tra và vệ sinh bạc đạn xoay

- Kiểm tra board AVR

- Kiểm tra các mối nối cáp động lực

	4
	Kiểm tra tủ (bảng) điều khiển

	
	- Vệ sinh bên trong tủ điều khiển

- Kiểm tra sự hoạt động của các nút điều khiển

- Kiểm tra các thiết bị đóng ngắt động lực

- Kiểm tra các đầu cáp nối

- Kiểm tra các thiết bị an toàn

	5
	Kiểm tra khác

	
	- Kiểm tra cao su giảm chấn, vỏ cách âm, khung máy

	6
	Khởi động động cơ và kiểm tra thông số

	6.1
	 Khởi động test máy

	6.2
	Kiểm tra thông số:
- Kiểm tra áp suất nhớt

- Kiểm tra nhiệt độ nước làm mát

- Kiểm tra điện áp bình acquy

- Kiểm tra tần số và điện áp

- Kiểm tra sự hoạt động của quạt giải nhiệt

- Kiểm tra các điểm rò rỉ và tiếng ồn

	7
	Kết thúc

	
	- Vệ sinh

- Nghiệm thu & bàn giao

- Lưu hồ sơ


Mẫu bảng báo giá kèm theo Thư mời báo giá ngày 25/06/2026)

	CÔNG TY…………….

Địa chỉ:………………….

Email:…………………

Số ĐT liên lạc:………..
	


BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường– Tỉnh Bắc Ninh        

Điện thoại: 0222 3 821 242 

Email: bvdkbacninh@gmail.com.

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá Dịch vụ bảo dưỡng định kỳ 03 máy phát điện năm 2026-2028 như sau:
1. Danh mục hàng hóa/dịch vụ:
	Stt
	Danh mục hàng hóa/dịch vụ
	Thông số
 kỹ thuật
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá (VNĐ)
	Thành tiền
( VND)

	1
	
	
	
	
	 
	 

	2
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng

(Số tiền bằng chữ:...............)


2. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí khác có liên quan, bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác.

3. Hàng hóa mới 100%, bàn giao tại đơn vị sử dụng. 

4. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 02/7/2026.

5. Chúng tôi cam kết:
- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

	
	........, ngày ….  tháng ….  năm 2026
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ BÁO GIÁ


Thư mời báo giá đăng tại địa chỉ https://bvdkbacninh.vn/tin-tuc/thu-moi-bao-gia

